
ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 1 

I: Nối cột A với cột B 

 

 

  

 

 II: Khoanh tròn đáp án đúng nhất: 

                                                                     2.              
1. A: lion              B: banana                                                   A: ball           B: cat 

 

 

      3.                                                                  4.   
         A: apple              B: mango                                       

                                                                                                   A: bed            B: bird   

 

        5.                                                                    6.                     

       A: ball              B: bin                                                                 A: ant            B: aut 

                                                                7.                                                                                      

                                                                      A: bird         B: bee 

 

Cột A 

1. alligator 

2. cat 

3. apple 

4. ball 

5. bee 

6. bed 

7. ant 

8. bird 

Cột B 

a. quả táo 

b. quả bóng 

c. con cá sấu 

d. con kiến 

e. cái giường 

      f. con mèo 

f. con chim 

g. con ong 


